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DANH SÁCH  
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HÀ LAN 

ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM 
(Kèm theo Quyết định số 780/QĐ-CTN ngày 23 tháng 4 năm 2013 

của Chủ tịch nước) 
 

1.  Trần Thị Hướng, sinh ngày 15/6/1983 tại Bình Thuận 
Hiện trú tại: Max Ernstraat 16, 1328 JH Almere 
 

Giới tính: Nữ 

2.  Nguyễn Uyên Phương, sinh ngày 03/6/1992 tại Bình Định 
Hiện trú tại: Bernsteinpad 7, 3208 RA, Spijkenisse 
 

Giới tính: Nữ  

3.  Nguyễn Ngọc Quỳnh Như, sinh ngày 23/01/1990 tại 
Khánh Hòa 
Hiện trú tại: Overlander straat 300, 1445 DG Purmerend 
 

Giới tính: Nữ  

4.  Trần Thanh Hùng, sinh ngày 26/7/1983 tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Houtbaan 10, 6372 MC Landgraaf 
 

Giới tính: Nam 

5.  Trần Thị Bích Vân, sinh ngày 16/4/1988 tại Phú Yên 
Hiện trú tại: Azalealaan 25, 4401 GS Yerseke 
 

Giới tính: Nữ 

6.  Nguyễn Thị Vân, sinh ngày 15/02/1983 tại Bình Định 
Hiện trú tại: Biesbosstraat 2, 8226 EA, Lelystad 
 

Giới tính: Nữ 

7.  Phạm Thị Thúy Nguyệt, sinh ngày 13/02/1984 tại Hải Dương 
Hiện trú tại: Jeltje de Bosch Kamperpad 120, 1054 PM 
Amsterdam 
 

Giới tính: Nữ 

8.  Đàm Thái Hà, sinh ngày 29/8/1988 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: Haagdoonn straat 57, 6841 AK Annhem 
 

Giới tính: Nữ 

9.  Nguyễn Thị Lý, sinh ngày 10/5/1968 tại Bình Định 
Hiện trú tại: Mosterdhof 24, 6931 AM Westervoort 
 

Giới tính: Nữ 

10.  Nguyễn Chí Hiền, sinh ngày 10/9/1982 tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: Graan Voor Visch 16144, 2132 XH 
Hoofddorp 
 

Giới tính: Nam 

11.  Hồ Thị Hồng, sinh ngày 10/8/1979 tại Thừa Thiên - Huế 
Hiện trú tại: Rijnlaan 15, 3207 PE Spijkenisse 

 

Giới tính: Nữ 

12.  Hoàng Thị Thúy Hằng, sinh ngày 17/4/1983 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: Klarenbeek straat 10, 1333 XD, Almere 

Giới tính: Nữ 
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13.  Đặng Mỹ Linh, sinh ngày 01/7/1986 tại Đồng Nai 
Hiện trú tại: Griegstraat 52, 5802 HJ Venray  
 

Giới tính: Nữ 

14.  Đặng Nguyên Chinh, sinh ngày 24/9/2006 tại Hà Lan  
(con c. Linh) 
Hiện trú tại: Griegstraat 52, 5802 HJ Venray  
 

Giới tính: Nam 

15.  Đồng Thị Thảo Trinh, sinh ngày 27/3/1993 tại Đồng Nai 
Hiện trú tại: Heemraadstraat 16, 2645 KE, Delfgauw 
 

Giới tính: Nữ 

16.  Lê Thị Dung, sinh ngày 24/4/1983 tại Bến Tre 
Hiện trú tại: Waddinxveenstraat 6, 6843 GD Arnhem 
 

Giới tính: Nữ 

17.  Đỗ Thị Duy Hoài (Đỗ Hoài), sinh ngày 14/10/1982 tại 
Đồng Nai 
Hiện trú tại: Arenberglaan 271, 4822 ZP, Breda 
 

Giới tính: Nữ 

18.  Tạ Thị Liễu, sinh ngày 20/8/1978 tại Bạc Liêu  
Hiện trú tại: Portelstraat 11, 1445 LA Purmerend 
 

Giới tính: Nữ 

19.  Tạ Nguyễn Ivy, sinh ngày 08/8/2006 tại Hà Lan 
(con c. Liễu) 
Hiện trú tại: Portelstraat 11, 1445 LA Purmerend 
 

Giới tính: Nữ 

20.  Tạ Nguyên Vivian, sinh ngày 04/4/2008 tại Hà Lan  
(con c. Liễu) 
Hiện trú tại: Portelstraat 11, 1445 LA Purmerend 
 

Giới tính: Nữ 

21.  Nguyễn Thị Hồng Diệp, sinh ngày 16/9/1990 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: Breehofstraat 14, 6542 RB Nijmegen 
 

Giới tính: Nữ 

22.  Lê Ngọc Dũng, sinh ngày 20/01/1994 tại Khánh Hòa 
Hiện trú tại: Generaalsmutsstraat 14, 6543 NM, Nijmegen 
 

Giới tính: Nam 

23.  Trần Khắc Kha, sinh ngày 20/10/1986 tại Phú Yên 
Hiện trú tại: Azalealaan 25, 4401 GS Yerseke 
 

Giới tính: Nam 

24.  Nguyễn Thị Mỹ Dung, sinh ngày 31/01/1980 tại Bà Rịa - 
Vũng Tàu 
Hiện trú tại: Wambacherhof 80, 5932 GD, Tegelen 
 

Giới tính: Nữ 

25.  Nguyễn Văn Oanh, sinh ngày 13/02/1965 tại Nam Định 
Hiện trú tại: Marengostraat 20, 5046 RB, Tilburg 

Giới tính: Nam 
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26.  Nguyễn Văn Cường, sinh ngày 22/9/2000 tại Đồng Nai 
(con a. Cường) 
Hiện trú tại: Marengostraat 20, 5046 RB, Tilburg 
 

Giới tính: Nam 

27.  Hoàng Thị Kim Anh, sinh ngày 24/12/1983 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: Cairo straat 78, 1448 PC Purmerend 
 

Giới tính: Nữ 

28.  Lê Thị Hiền, sinh ngày 02/8/1978 tại Phú Yên 
Hiện trú tại: Robinsonstraat 42, 8923 AT Leehwarden 
 

Giới tính: Nữ 

29.  Trần Thị Diệu Hiền, sinh ngày 31/5/1965 tại Vĩnh Long 
Hiện trú tại: 143 Gooisehof 5709 LS Helmond 
 

Giới tính: Nữ 

30.  Trần Diệu Ái, sinh ngày 03/02/2006 tại Hà Lan (con c. Hiền) 
Hiện trú tại: 143 Gooisehof 5709 LS Helmond 
 

Giới tính: Nữ 

31.  Hồ Anh Khôi, sinh ngày 14/5/1982 tại Khánh Hòa 
Hiện trú tại: Loevenstein 127, 1082 XE Amsterdam 
 

Giới tính: Nam 

32.  Phạm Hồng Huệ, sinh ngày 04/6/1981 tại Đồng Tháp 
Hiện trú tại: Schutsgildelaan 70, 4871 LM Etten-Leur 
 

Giới tính: Nữ 

33.  Nguyễn Thị Mai Dung, sinh ngày 18/9/1973 tại Phú Thọ 
Hiện trú tại: Gaarlandtsingel 34, 2802 TD Gouda 
 

Giới tính: Nữ 

34.  Ngô Thị Đây, sinh ngày 20/3/1960 tại Đồng Nai 
Hiện trú tại: Zuiderkruis 233, 3902 WH Veenendad. 
 

Giới tính: Nữ  

 
 




